	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc


Số: 
BÁO CÁO SỐ HỌC SINH DT THIỂU SỐ BỎ HỌC, LƯU BAN
( Thời điểm báo cáo cuối năm học 2018-2019)

	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số học sinh dân tộc thiểu số đầu năm học
	Số học sinh dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban
	Tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học, lưu ban

	
	
	
	Tổng số
( người)
	Nữ
( người)
	

	
	Tổng số
	
	
	
	

	1
	Học sinh tiểu học
	
	
	
	

	1.1
	Học sinh bỏ học
	x
	
	
	

	1.2
	Học sinh lưu ban
	x
	
	
	

	-
	Lớp 1
	
	
	
	

	-
	Lớp 2
	
	
	
	

	-
	Lớp 3
	
	
	
	

	-
	Lớp 4
	
	
	
	

	-
	Lớp 5
	
	
	
	

	2.

	Học sinh THCS
	

	

	

	


	1.1
	Học sinh bỏ học
	x
	
	
	

	1.2
	Học sinh lưu ban
	x
	
	
	

	-
	Lớp 6
	
	
	
	

	-
	Lớp 7
	
	
	
	

	-
	Lớp 8
	
	
	
	

	-
	Lớp 9
	
	
	
	


                                                                                 
   … ... ngày      tháng     năm 2020
Người lập biểu                                                                    Thủ trưởng đơn vị
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